Chương  XIII.  CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG


III. Hiện tượng giao thoa do phản xạ

 1. Thí nghiệm LôiLloyd (England)
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Hình XIII.7


Lấy một tấm thủy tinh mặt sau bôi đen để hấp thụ các tia khúc xạ vào trong thủy tinh. Một nguồn ánh sáng đơn sắc O đặt phía trên và khá xa tấm thủy tinh. Màn E được đặt vuông góc với tấm thủy tinh. Một điểm M trên màn sẽ nhận được hai tia sáng từ nguồn điểm O gởi tới: tia OM gởi thẳng tới còn tia OIM gởi tới sau khi phản xạ trên mặt tấm thủy tinh (H. XIII.7).
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. Theo lí thuyết, điểm M sẽ là điểm sáng nếu thỏa điều kiện: 
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 và sẽ là điểm tối nếu thỏa điều kiện: 
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Tuy nhiên, thực nghiệm lại là tại những điểm mà lí thuyết dự đoán là sáng thì thực tế lại tối và tại những điểm mà lí thuyết dự đoán là tối thì thực tế lại sáng. Điều này buộc ta phải thừa nhận rằng hiệu số pha của hai dao động tại M không phải là 
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Như vậy, pha dao động của một trong hai tia phải thay đổi một lượng là 
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. Vì rằng, pha dao động của tia OM truyền thẳng từ  O tới M nên không có lí do gì để thay đổi, do đó chỉ có thể kết luận rằng khi phản xạ trên mặt tấm thủy tinh, pha dao động của tia OIM đã thay đổi một lượng là 
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. Vì trên quãng đường mà quang lộ bằng 
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 , pha dao động thay đổi một lượng là 
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 ; do đó để dễ tính toán, người ta coi rằng khi phản xạ trên mặt tấm thủy tinh, quang lộ của tia phản xạ dài thêm một đoạn là 
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. Kết luận này cũng đúng cho các trường hợp ánh sáng phản xạ trên môi trường có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường ánh sáng tới. Trong trường hợp ánh sáng phản xạ trên môi trường có chiết suất nhỏ hơn chiết suất môi trường ánh sáng tới thì thực nghiệm và lí thuyết đã chứng tỏ pha dao động và do đó quang lộ khộng thay đổi.
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